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Phụ lục:
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……… ngày …..../…..…/2020
của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ 

LOẠI HÌNH CƠ SỞ
	CĂN CỨ

	I
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm quản lý đối với các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND cấp tỉnh cấp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp, Giấy chứng nhận Đầu tư do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp)

	1.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

	1.1
	Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.2

	1.2
	Cơ sở giết mổ động vật tập trung
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.1

	1.3
	Cơ sở thu gom, chế biến mật ong
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.2

	1.4
	Cơ sở sơ chế, chế biến, kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn gắn với cơ sở giết mổ động vật tập trung 
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III - BB 2.2, BB 2.3

	2.
	Chi cục Thủy sản


	2.1
	Cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.3

	2.2
	Tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên)
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.4

	2.3
	Cảng cá
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.5

	3.
	 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi

	3.1
	Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.1

	3.2
	Cơ sở sơ chế rau, củ, quả gắn liền với cơ sở trồng trọt
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 2.2

	4.
	Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

	4.1
	Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.6

	4.2
	Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.2

	4.3
	Kho lạnh bảo quản nhiều loại thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.3

	4.4
	Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.4

	4.5
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.5

	4.6
	Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i-ốt
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.6

	4.7
	Cơ sở kinh doanh muối, muối i-ốt
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.7

	II
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở có hoặc không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND cấp huyện cấp.

	1.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND cấp huyện cấp).

	1.1
	Cơ sở giết mổ động vật tập trung
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.1

	1.2
	Cơ sở chế biến sản phẩm động vật trên cạn gắn với cơ sở giết mổ động vật tập trung
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 2.2

	1.3
	Cơ sở sơ chế, kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật trên cạn gắn với cơ sở giết mổ động vật tập trung
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	2
	Chi cục Thủy sản (Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở không có hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND cấp huyện cấp).

	2.1
	Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đối với nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh  
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	III
	UBND cấp huyện: Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở không có hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận kinh tế trang trại do UBND cấp huyện cấp.

	1
	Cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT

	1.1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 1.6

	1.2
	Cơ sở chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản (không bao gồm cơ sở chế biến sản phẩm động vật trên cạn gắn với cơ sở giết mổ động vật tập trung)
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục II – BB 2.2

	1.3
	Cơ sở chế biến muối, muối i-ốt 
	Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục III – BB 2.6

	2
	Cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

	2.1
	Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	2.2
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	2.3
	Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	2.4
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I

	2.5
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
	Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT

Phụ lục I


